
TỔNG SỐ 18.205,0 18.205,0 4.785,4 4.785,4 191,4 191,4 4.785,4 4.785,4

I Nguồn thu tiền sử dụng đất 18.205,0 18.205,0 4.785,4 4.785,4 191,4 191,4 4.785,4 4.785,4

* Các dự án trả nợ sau QT 9.955,0 9.955,0 782,6 782,6 191,4 191,4 782,6 782,6

1 Đường vào bản Đông
Số 134/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018
1.465,0 1.465,0 89,4 89,4 89,4 89,4

2 Đường vào khối 20/7
Số 155/QĐ-UBND ngày 

16/10/2018
1.500,0 1.500,0 89,1 89,1 89,1 89,1

3 Đường vào bản Lập
Số 158/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018
1.090,0 1.090,0 15,9 15,9 15,9 15,9

4
Rãnh thoát nước từ QL 279 đến khu ruộng Na Ké

ra suối

Số 243/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018
1.400,0 1.400,0 61,2 61,2 61,2 61,2

5 Hệ thống rãnh thoát nước khối 20/7
Số 109/QĐ-UBND ngày 

7/10/2024
1.200,0 1.200,0 122,9 122,9 122,9 122,9

6
Nâng cấp sữa chữa đường nội thị khu vực trụ sở

công an huyện (mới)

Số 77/QĐ-UBND ngày 

12/8/2024
1.100,0 1.100,0 69,6 69,6 28,1 28,1 69,6 69,6

7
Nâng cấp sữa chữa đường nội thị công trình thoát

nước (khối Tân Giang, 20/7, Đoàn kết)

Số 115/QĐ-UBND ngày 

15/10/2024
1.100,0 1.100,0 94,1 94,1 141,3 141,3 94,1 94,1

8
Nâng cấp hệ thống chiếu sáng trục QL279 (khu

vực dốc đỏ đến nhà nghỉ thúy nga)

Số 127/QĐ-UBND ngày 

29/10/2024
1.100,0 1.100,0 240,4 240,4 21,9 21,9 240,4 240,4

* Các dự án KCM 2025 8.250,0 8.250,0 4.002,8 4.002,8 0,0 0,0 4.002,8 4.002,8

1 Sửa chữa, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ
Số 10/QĐ-UBND ngày 

10/11/2025
5.500,0 5.500,0 1.602,8 1.652,8 1.602,8 1.652,8

Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2025

Ước giải ngân 1/7/2025 đến 

31/01/2026

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Giải ngân từ 01/7/2025 đến 

30/11/2025

Phụ lục số 03

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số  426 /BC-UBND ngày  09   tháng 12 năm 2025 của UBND xã Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú



Quyết định đầu tư

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

TMĐT Kế hoạch

Trong đó: 

NSĐP

Năm 2025

Ước giải ngân 1/7/2025 đến 

31/01/2026

Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Số quyết định ngày, 

tháng, năm ban hành Trong đó: 

NSĐP

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Tổng số (tất 

cả các nguồn 

vốn)

Giải ngân từ 01/7/2025 đến 

30/11/2025

TT

Trong đó: 

NSĐP

Danh mục dự án Ghi chú

2 Đường điện chiếu sáng khối Huổi Củ
Số 11/QĐ-UBND ngày 

10/11/2025
900,0 900,0 900,0 850,0 900,0 850,0

3 Nhà văn hóa bản Đông
Số 12/QĐ-UBND ngày 

10/11/2025
1.250,0 1.250,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0

4 Mở rộng nghĩa trang bản Chiềng Khoang
Số 13/QĐ-UBND ngày 

10/11/2025
600,0 600,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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